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	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
CỤC KIỂM SOÁT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:           /TTr-KSTT

	Hà Nội, ngày      tháng 10 năm 2025


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ 
và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo 
của Văn phòng Chính phủ 


Kính gửi: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Trần Văn Sơn.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, triển khai nhiệm vụ được giao (tại mục 4 Phụ lục kèm theo Quyết định số 412/QĐ-VPCP ngày 07 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong  kỷ nguyên mới), Cục Kiểm soát thủ tục hành chính kính trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự thảo Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (thay thế Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020) như sau:
I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

- Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, trong đó giao “Các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm ban hành Thông tư quy định hoặc hướng dẫn đầy đủ các thành phần của chế độ báo cáo định kỳ thuộc cơ quan, lĩnh vực quản lý” (Khoản 1 Điều 30). 

- Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, giao các bộ, cơ quan ngang bộ: “Rà soát, ban hành Thông tư quy định hoặc hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý” và “Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP”.

- Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

- Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Nghị định số:     /2025/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Cơ sở thực tiễn 

Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-VPCP quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (Thông tư số 01/2020/TT-VPCP). Thông tư số 01/2020/TT-VPCP có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 và bao gồm các nội dung chính như sau:

- Quy định 06 chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ; bao gồm: (1) Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo khoản 3 Điều 48 Nghị định số 138/2016/NĐ-CP; (2) Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; (3) Báo cáo về tổ chức các cuộc họp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg; (4) Báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và các quy định liên quan; (5) Báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo, kết nối Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019; (6) Báo cáo tình hình tổ chức thực các quy định của pháp luật về Công báo
.  
- Quy định về quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ với các nội dung chính sau: (1) Chức năng của Hệ thống thông tin báo cáo Văn phòng Chính phủ; (2) Cấp, quản lý, sử dụng tài khoản khai thác, sử dụng Hệ thống; (3) Trách nhiệm của các bộ, cơ quan trong quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống.
Quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP từ năm 2020 đến nay cho thấy, các bộ, cơ quan, địa phương, Văn phòng Chính phủ tiết kiệm được thời gian, công sức trong thực hiện báo cáo. Số liệu báo cáo của các đơn vị trực thuộc là kênh thông tin để lãnh đạo bộ, cơ quan, địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Một số thông tin trong các báo cáo có giá trị là nguồn để kiểm tra chéo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của bộ, địa phương
, từ đó hỗ trợ cho công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành. Việc thực hiện các báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ góp phần chuyển đổi số trong nội khối hành chính nhà nước, nâng cao năng lực số cho các công chức các cấp.
Tuy nhiên, sau gần 5 năm triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, có một số vấn đề như sau: Căn cứ pháp lý để ban hành Thông tư có thay đổi (Quy chế làm việc của Chính phủ tại Nghị định số 138/2016/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định 39/2022/NĐ-CP; việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số 118/2025/NĐ-CP; quy định về kiểm soát thủ tục hành chính tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đang được xem xét sửa đổi, bổ sung…); việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và một số yêu cầu chỉ đạo, điều hành mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi cần điều chỉnh đối tượng thực hiện, quy trình, thời hạn, nội dung yêu cầu báo cáo… của một số chế độ báo cáo tại Thông tư số 01/2010/TT-VPCP; một số tính năng của Hệ thống cần nâng cấp, phát triển để tạo thuận lợi cho bộ, cơ quan, địa phương trong thực hiện báo cáo. Do đó, việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 01/2020/TT-VPCP là cần thiết.
II. VỀ MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Mục đích ban hành Thông tư

Thông tư được ban hành kế thừa các nội dung còn phù hợp, đồng thời, lược bỏ một số nội dung của Thông tư số 01/2020/TT-VPCP không còn phù hợp với các quy định hiện hành, thực tiễn triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư

Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc tiếp tục xây dựng, nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm việc thực hiện báo cáo trên Hệ thống thống nhất, đồng bộ giữa các bộ, cơ quan liên quan và địa phương; bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả trong xây dựng, vận hành Hệ thống.

Phù hợp với Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm đơn giản hóa quy định chế độ báo cáo, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong thực hiện báo cáo.

Bảo đảm nguyên tắc tạo thuận lợi tối đa cho đối tượng thực hiện báo cáo, nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành bằng thông tin, dữ liệu số.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã triển khai thực hiện các công việc để xây dựng Thông tư nêu trên theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, cụ thể như sau:

1. Báo cáo, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư.

2. Tiến hành nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để xây dựng dự thảo Thông tư.

3. Tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến thành viên Tổ soạn thảo để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư.

4. Gửi văn bản lấy ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan, địa phương, các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, toàn văn nội dung dự thảo Thông tư cũng được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ (http://www.chinhphu.vn) trong vòng 10 ngày (từ ngày 24 tháng 30 tháng 10 năm 2025 đến ngày 03 tháng 11 năm 2025) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.
5. Hoàn thiện dự thảo Thông tư và hồ sơ kèm theo, lấy ý kiến thẩm định của Vụ Pháp luật.

6. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp luật, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Thông tư này quy định các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ và việc quản lý, sử dụng, khai thác 
Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.


Thông tư này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; các cơ quan: Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan khác.
2. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 04 chương, 20 điều và 07 Phụ lục kèm theo:

- Chương I: Quy định chung gồm 07 điều (từ Điều 1 đến Điều 7).

Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, yêu cầu đối với các cơ quan gửi báo cáo và nhận báo cáo, phương thức gửi-nhận báo cáo, thời hạn gửi báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, ký số trên các biểu mẫu báo cáo điện tử.

- Chương II: Nội dung các chế độ báo cáo định kỳ gồm 08 điều (từ Điều 8 đến Điều 15). Chương này quy định nội dung cụ thể của 07 chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Chính phủ.

- Chương III: Quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ gồm 03 điều (từ Điều 16 đến Điều 18). Chương này quy định chức năng của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, việc cấp, quản lý và sử dụng các loại tài khoản để nhập liệu, kiểm tra, duyệt, tổng hợp thông tin, dữ liệu trên Hệ thống và quy định trách nhiệm cụ thể của các bộ, cơ quan, địa phương trong việc quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống.

- Chương IV: Tổ chức thực hiện bao gồm 02 điều (từ Điều 19 đến Điều 20) quy định trách nhiệm và hiệu lực thi hành.
- 07 Phụ lục kèm theo là các mẫu đề cương, biểu số liệu báo cáo tương ứng với 07 chế độ báo cáo quy định tại Thông tư.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
a) Kế thừa 06 nội dung tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, theo đó giữ nguyên 06/19 điều. Nội dung kế thừa bao gồm: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) yêu cầu đối với cơ quan gửi báo cáo; (3) yêu cầu đối với cơ quan nhận báo cáo; (4) báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương; (5) báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Công báo; (6) phần lớn nội dung trách nhiệm thi hành.
Lý do: Các quy định này vẫn còn phù hợp với các quy định hiện hành và chỉ cần chỉnh sửa một số nội dung kỹ thuật và viện dẫn theo văn bản mới ban hành.
b) Sửa đổi, bổ sung 10 nội dung/nhóm nội dung, theo đó sửa đổi, bổ sung 12/19 điều, bổ sung 01 điều và 01 Phụ lục, cụ thể là:
(1) Bổ sung quy định chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và tình hình xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Điều 6, Điều 10, Phụ lục II dự thảo). 
Lý do: Bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ và đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các phiên họp Chính phủ định kỳ hàng tháng.
(2) Sửa đồi quy định về tần suất thực hiện Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Điều 9 dự thảo) từ 6 tháng, năm thành hằng quý, năm.

Lý do: Phù hợp với quy định tại Nghị định số 39/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy chế làm việc của Chính phủ.

(3) Sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia (Điều 11, Phụ lục III dự thảo). 

Lý do: Bảo đảm điều chỉnh tần suất báo cáo để kịp thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 09/01/2024 của Chính phủ; Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023). Bổ sung, điều chỉnh các thông tin, dữ liệu tại biểu số liệu báo cáo để phù hợp với quy định mới về kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Điều chỉnh đối tượng thực hiện, quy trình, thời hạn gửi báo cáo để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Bổ sung yêu cầu kết quả thực hiện chế độ báo cáo về kiểm soát thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương được đồng bộ ngay với Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ tính toán, đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
(4) Sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng (Điều 12 dự thảo).

Lý do: Để tạo thuận lợi cho bộ, ngành, địa phương trong trường hợp Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia để cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo này thì không cần cập nhật, duyệt, gửi báo cáo theo quy định tại Thông tư này.
(5) Sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo về tổ chức các cuộc họp (Điều 13 dự thảo).

Lý do: Điều chỉnh đối tượng thực hiện, quy trình, thời hạn gửi báo cáo để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 

(6) Sửa đổi quy định về “tài khoản người sử dụng” (khoản 3 Điều 3, Điều 17 dự thảo).

Lý do: Xác định rõ tài khoản người sử dụng phải là tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cán bộ, công chức, viên chức, được đăng ký theo quy định của pháp luật về định danh, xác thực điện tử và được phân quyền để sử dụng, khai thác Hệ thống; để thống nhất cách hiểu và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.
(7) Sửa đổi quy định về Ký số báo cáo điện tử (Điều 7, Điều 17 dự thảo).

Lý do: Xác định rõ cơ quan gửi báo cáo điện tử sử dụng chứng thư số chuyên dùng công vụ được cấp theo quy định để  ký số vào các báo cáo điện tử gói tin dữ liệu báo cáo điện tử trên Hệ thống theo quy định của pháp luật; để thống nhất cách hiểu và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.

(8) Bổ sung và mô tả rõ các chức năng cụ thể về: quản lý các chế độ báo cáo; quản trị người dùng; theo dõi tình hình cập nhật, tổng hợp, duyệt và gửi báo cáo điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc cấp dưới thông qua các màn hình hiển thị trực quan (Dashboard) hoặc chức năng của Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (Điều 16 dự thảo).
Lý do: Tạo cơ sở để triển khai xây dựng, nâng cấp, phát triển các tính năng của Hệ thống, tạo thuận lợi cho người dùng ở các cấp khi thực hiện báo cáo trên Hệ thống và phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành theo nhu cầu khai thác, sử dụng của các cấp chính quyền.
(9) Bổ sung trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống trong việc rà soát, đối chiếu, đồng bộ số liệu báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính với thông tin, dữ liệu được tính toán, hiển thị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công) (Điều 18 dự thảo).

Lý do: Để bảo đảm các thông tin, dữ liệu do bộ, cơ quan, địa phương báo cáo được đồng bộ để kịp thời so sánh, đối chiếu, đánh giá kết quả triển khai Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công.
(10) Lược bỏ đối tượng áp dụng là cấp huyện (Điều 2 dự thảo).

Lý do: Để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
c) Lược bỏ, bãi bỏ 03 nhóm nội dung, theo đó sửa đổi, bổ sung, thay thế 06 Phụ lục, sửa đổi 01 điều, cụ thể là:

(1) 

Bỏ tên đơn vị cấp huyện trong khoản 2 Điều 16, điểm a khoản 1 Điều 17, biểu số III.01c/VPCP/KSTT Phụ lục III; biểu số IV.02b/VPCP/KSTT Phụ lục IV; thay thế cụm từ “cấp huyện” tại biểu Biểu số III.01a/VPCP/KSTT Phụ lục III bằng cụm từ “cấp tỉnh”.
 Lý do: Để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

(2) Bãi bỏ các biểu mẫu: Biểu số I.05a/ VPCP/TH, I.05b/ VPCP/TH), I.05c/ VPCP/TH tại Phụ lục I; Biểu số III.01b/VPCP/KSTT, III.02/VPCP/KSTT Phụ lục III; Biểu số IV.03a/VPCP/KSTT, IV.03b/VPCP/KSTT Phụ lục IV; Biểu số V.03a/VPCP/KSTT, V.03b/VPCP/KSTT Phụ lục V; Biểu số VI.02/VPCP/TTĐT Phụ lục VI.
Lý do: Tạo tính linh hoạt, thuận lợi cho Văn phòng Chính phủ trong việc tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu báo cáo của bộ, ngành, địa phương để xây dựng báo cáo tổng hợp phục vụ chỉ đạo, điều hành cụ thể của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong từng thời điểm.
 (3) Hiệu lực thi hành: Thay thế Thông tư số 01/2020/TT-VPCP. 

Lý do: Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản khi điều chỉnh cùng một nội dung.
d) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và phân cấp, phân quyền

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc lược bỏ một số quy định để phù hợp với các quy định hiện hành, không quy định và không làm phát sinh thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.
Dự thảo Thông tư không phát sinh quy định phân cấp, ủy quyền theo quy định phân cấp, ủy quyền của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH
Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc triển khai Thông tư được bố trí từ ngân sách nhà nước.

Dự thảo Thông tư dự kiến ban hành trong tháng 12/2025 và có hiệu lực kể từ tháng 2 năm 2026.

VI. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA VỤ PHÁP LUẬT

1. Về ý kiến các bộ, ngành, địa phương

2. Về ý kiến thẩm định của Vụ Pháp luật

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Dự thảo Thông tư đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng trình tự, thủ tục, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025. Việc ban hành Thông tư này là cần thiết nhằm kịp thời điều chỉnh các chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Chính phủ và tiếp tục triển khai nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, kịp thời cung cấp thông tin, dữ liệu theo yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chuyển từ quản lý bằng giấy tờ thủ công sang quản lý hoàn toàn dựa trên dữ liệu số. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trân trọng báo cáo và kính đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, ký ban hành Thông tư.

Tài liệu kèm theo:

- Dự thảo Thông tư và  Phụ lục kèm theo;

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định dự thảo Thông tư;

- Bản so sánh, thuyết minh dự thảo Thông tư;

- Bản đánh giá TTHC, việc phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo Thông tư;

- Văn bản thẩm định dự thảo Thông tư;

- Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Thông tư./.
	 
Nơi nhận:
- Như trên; 

- PCN Phạm Mạnh Cường (để b/c); 
Các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐTCP;

- Lưu: VT, KTTH (2).  NTTL
	CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Duy Hoàng


� Bao gồm: (1) Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo khoản 3 Điều 48 Nghị định số 138/2016/NĐ-CP; (2) Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; (3) Báo cáo về tổ chức các cuộc họp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg; (4) Báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và các quy định liên quan; (5) Báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo, kết nối Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019; (6) Báo cáo tình hình tổ chức thực các quy định của pháp luật về Công báo. Mỗi chế độ báo cáo đều quy định cụ thể các thành phần: Tên báo cáo; Nội dung yêu cầu báo cáo; Đối tượng thực hiện báo cáo; Cơ quan nhận báo cáo; Phương thức gửi, nhận báo cáo; Thời hạn gửi báo cáo; Tần suất thực hiện báo cáo; Thời gian chốt số liệu báo cáo; Mẫu đề cương báo cáo; Biểu mẫu số liệu báo cáo; Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo.


-> Đưa lên phần nội dung cho phù hợp với (-) dưới.


� VD: Thông tin về tình hình, kết quả giải quyết TTHC đối chiếu với thông tin tương ứng được đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Bộ chỉ số 766; thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đối chiếu với thông tin tương ứng trên Hệ thống theo dõi nhiệm vụ....
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